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Danh sách nguồn nước liên tỉnh
vn.moi-truong.tai-nguyen-nuoc.danh-sach-nguon-nuoc-lien-tinh
Danh mục mới nhất do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, gồm các sông, suối, kênh, rạch và 
hồ liên tỉnh.

Version 1004/QĐ-BNNMT   ·   Cập nhật 2026-03-25   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

HỒ LIÊN TỈNH ĐÃ XÁC MINH

34
hồ
Phụ lục 3, QĐ 1004/QĐ-BNNMT

BẢN GHI SÔNG, SUỐI ĐÃ XÁC M…

8
bản ghi
Một phần Phụ lục 2

DỮ LIỆU

Sông Tà Cáy
Địa bàn: Thái Nguyên; Cao Bằng   ·   Phân loại: sông   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Sông Minh Khai
Địa bàn: Thái Nguyên; Cao Bằng   ·   Phân loại: sông   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Phụ lưu số 1
Địa bàn: Thái Nguyên; Cao Bằng   ·   Phân loại: phụ lưu   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Nậm Cung
Địa bàn: Thái Nguyên; Cao Bằng   ·   Phân loại: sông   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Sông Bắc Giang
Địa bàn: Thái Nguyên; Lạng Sơn   ·   Phân loại: sông   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Khuổi Màn
Địa bàn: Thái Nguyên; Lạng Sơn   ·   Phân loại: suối   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Suối Thả Cao
Địa bàn: Cao Bằng; Lạng Sơn   ·   Phân loại: suối   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Khuổi ỏ
Địa bàn: Cao Bằng; Lạng Sơn   ·   Phân loại: suối   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Lai Châu
Địa bàn: Lai Châu; Điện Biên   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25
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Sơn La
Địa bàn: Sơn La; Điện Biên; Lai Châu   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Hòa Bình
Địa bàn: Phú Thọ; Sơn La   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Bảo Lâm 3
Địa bàn: Cao Bằng; Tuyên Quang   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Bắc Mê
Địa bàn: Tuyên Quang; Cao Bằng   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Pa Ke
Địa bàn: Tuyên Quang; Lào Cai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Hiền Lương
Địa bàn: Lào Cai; Phú Thọ   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Cấm Sơn
Địa bàn: Bắc Ninh; Lạng Sơn   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Trung Sơn
Địa bàn: Thanh Hóa; Sơn La   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Hồi Xuân
Địa bàn: Thanh Hóa; Phú Thọ   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Cửa Đạt
Địa bàn: Thanh Hóa; Nghệ An   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Khe Cò
Địa bàn: Hà Tĩnh; Nghệ An   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Khe Chanh
Địa bàn: Huế; Quảng Trị   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Sông Ba Hạ
Địa bàn: Đắk Lắk; Gia Lai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Đắk Bla
Địa bàn: Quảng Ngãi; Gia Lai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Ia Ly
Địa bàn: Quảng Ngãi; Gia Lai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25
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Sê San 3
Địa bàn: Quảng Ngãi; Gia Lai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Sê San 3A
Địa bàn: Quảng Ngãi; Gia Lai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Sê San 4
Địa bàn: Quảng Ngãi; Gia Lai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Sê San 4A
Địa bàn: Quảng Ngãi; Gia Lai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Krông Nô 2
Địa bàn: Đắk Lắk; Lâm Đồng   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Krông Nô 3
Địa bàn: Đắk Lắk; Lâm Đồng   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Buôn Tua Srah
Địa bàn: Đắk Lắk; Lâm Đồng   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Buôn Kuốp
Địa bàn: Đắk Lắk; Lâm Đồng   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Hòa Phú
Địa bàn: Đắk Lắk; Lâm Đồng   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Đrây H'Linh
Địa bàn: Đắk Lắk; Lâm Đồng   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Srêpốk 3
Địa bàn: Đắk Lắk; Lâm Đồng   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Srêpốk 4
Địa bàn: Đắk Lắk; Lâm Đồng   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Đắk Kar
Địa bàn: Lâm Đồng; Đồng Nai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Phước Hòa
Địa bàn: Đồng Nai; Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Dầu Tiếng
Địa bàn: Tây Ninh; Hồ Chí Minh; Đồng Nai   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25
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Bó Sinh
Địa bàn: Sơn La; Điện Biên   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Bản Mồng
Địa bàn: Nghệ An; Thanh Hóa   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

Hố Hô
Địa bàn: Hà Tĩnh; Quảng Trị   ·   Phân loại: hồ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-25

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 1004/QĐ-BNNMT
Cập nhật: 2026-03-25
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý tài nguyên môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Bộ Tài nguyên và Môi trường & Hệ thống Dịch vụ công Quốc gia
https://monre.gov.vn
Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Danh mục nguồn 
nước mặt liên quốc gia và Danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh
https://dwrm.mae.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=16371
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Ban hành Danh mục lưu vực sông liên quốc gia và lưu vực sông liên tỉnh
https://baochinhphu.vn/ban-hanh-danh-muc-luu-vuc-song-lien-quoc-gia-va-luu-vuc-song-lien-tinh-10226020216144666.htm
Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Quyết định 1004/QĐ-BNNMT và các phụ lục Danh mục 
nguồn nước mặt liên quốc gia, liên tỉnh
https://dwrm.mae.gov.vn/noidung/Lists/VBQPPL/
Attachments/1633/1004%20QD%20BNNMT%20Ban%20hanh%20Danh%20muc%20nguon%20nuoc%20mat%20lien%20QG.pdf
Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Thông tin văn bản 1004/QĐ-BNNMT
https://dwrm.mae.gov.vn/Pages/van-ban-phap-luat.aspx?ItemID=1633
Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Danh sách văn bản pháp luật lĩnh vực tài nguyên nước
https://dwrm.mae.gov.vn/Pages/danh-sach-van-ban-phap-luat.aspx?LinhVuc=26
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước — Quyết định 1004/QĐ-BNNMT và danh mục nguồn nước mặt 
liên tỉnh
https://dwrm.mae.gov.vn/noidung/Lists/ListTinTuc/
Attachments/16371/1004%20QD%20BNNMT%20Ban%20hanh%20Danh%20muc%20nguon%20nuoc%20mat%20lien%20QG.pdf
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